
Tiền đất Tiền cây Tiền Công 
trình

Tiền hỗ trợ 
công trình 

Tiền bồi 
thường chi phí 

di chuyển
Tiền hỗ trợ

1
Hộ ông Doãn Văn Ân, vợ là
Nguyễn Thị Thơm, trú tại thôn Tư
Một, xã Quý Sơn

Hộ ông Doãn Văn Ân, vợ là
Nguyễn Thị Thơm, trú tại thôn
Tư Một, xã Quý Sơn

2,216,048,400 711,360,600 118,028,600 1,187,475,800 3,500,000 195,683,400

2 Phạm Tùng Lâm trú tại thôn Tư
Một, xã Quý Sơn

Phạm Tùng Lâm trú tại thôn
Tư Một, xã Quý Sơn 330,258,600 191,906,400 52,910,000 73,312,600 12,129,600

3 Phạm Thị Dưỡng trú tại thôn Tư
Một, xã Quý Sơn

Phạm Thị Dưỡng trú tại thôn
Tư Một, xã Quý Sơn 3,640,000 1,911,000 1,729,000

4 Phạm Thị Nam Kiều trú tại thôn
Tư Một, xã Quý Sơn

Phạm Thị Nam Kiều trú tại
thôn Tư Một, xã Quý Sơn 19,488,000 10,231,200 9,256,800

Hộ ông Hoàng Điện Biên trú
tại thôn Tư Một, xã Quý Sơn 344,553,300 311,738,700

Hộ bà Trần Thị Kim trú tại
thôn Tư Một, xã Quý Sơn 41,895,000 37,905,000

6 86,616,000

7 222,300,000

4,639,753,240 1,301,857,500 419,011,600 1,474,405,400 563,620,240 3,500,000 568,442,500

5
Hộ ông Hoàng Điện Biên, vợ là
Trần Thị Kim trú tại thôn Tư
Một, xã Quý Sơn

1,761,402,240 248,073,000

Họ và tên người được cấp 
GCN QSD đất/đủ điều kiện 

được cấp GCN
Tổng tiền

213,617,000 563,620,240

Chi phí thực hiện công tác BT GPMB

Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm (khuyến khích tiến độ)

Trong đó

Ghi chú

Tổng cộng

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
HTKT VÀ KDC PHÂN KHU I, KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY THỊ TRẤN CHŨ, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG - ĐỢT 6

(Kèm theo Tờ trình số                 /TTr-TNMT ngày       /4/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị tính: đồng

STT Họ và tên người đang sử dụng 
hoặc được uỷ quyền
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